TRƯỜNG THCS TỨ HIỆP 
Năm học 2022 – 2023 
DANH SÁCH HỌC SINH ƯU TÚ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN 
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp

	1
	Lê Khánh Huyền
	07/03/2008
	9A


	2
	Hoàng Huyền Linh
	28/05/2008
	

	3
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	01/02/2008
	

	4
	Đoàn Phương Thảo
	15/06/2008
	

	5
	Nguyễn Minh Trí
	13/01/2008
	

	6
	Mai Anh Tuấn
	12/01/2008
	

	7
	Lê Ngọc Việt
	22/02/2008
	

	8
	Trương Hải Đăng
	21/06/2008
	9B

	9
	Nguyễn Thùy Dương
	01/01/2008
	

	10
	Lục Thuý Hà
	04/02/2008
	

	11
	Trần Đức Anh
	30/05/2008
	

	12
	Trần Diệu Hương
	15/01/2008
	

	13
	Chu Tiến Kiên Minh
	04/05/2008
	

	14
	Lê Bảo Minh. 
	18/03/2008
	

	15
	Phạm Anh Tâm.
	01/02/2008
	

	16
	Nguyễn Phương Trang.
	16/01/2008
	

	17
	Trần Ngọc Bảo Vi
	05/01/2008
	

	18
	Trần Quản Anh Tú
	19/03/2008
	9C

	19
	Ng Mai Huyền Trang
	25/02/2008
	

	20
	Trương Thanh Thúy
	31/01/2008
	

	21
	Lê Đức Minh
	21/01/2008
	

	22
	Dương Thu Hoài
	14/05/2008
	

	23
	Nguyễn Đức Minh
	26/05/2008
	

	24
	Nguyễn Anh Đào
	26/05/2008
	

	25
	Chử Hoàng Lâm
	31/03/2008
	

	26
	Thế Thanh Minh
	12/03/2008
	

	27
	Nguyễn Khả Phong
	09/01/2008
	

	28
	Hoàng Quốc Việt
	17/01/2008
	9D

	29
	Đoàn Thị Cẩm Ly
	04/01/2008
	

	30
	Trương Hữu Sang
	19/02/2008
	

	31
	Nguyễn Thu Thủy
	26/02/2008
	

	32
	Lê Minh Phát
	25/02/2008
	

	33
	Chử Xuân Trúc
	11/02/2008
	

	34
	Nguyễn Thanh Phương 
	09/04/2008
	

	35
	Phạm Tuệ Minh
	19/02/2008
	

	36
	Nguyễn Vũ Anh
	16/05/2008
	

	37
	Trần Gia Quân
	01/01/2008
	

	38
	Phạm Diệu Ngọc
	04/03/2008
	9E

	39
	Trần Thành Đạt
	01/04/2008
	

	40
	Nguyễn Tiến Dũng
	17/01/2008
	

	41
	Nguyễn Phạm Hà Phương
	30/01/2008
	

	42
	Đào Huy Anh
	02/04/2008
	9G

	43
	Nguyễn Ngọc Anh
	02/04/2008
	

	44
	Nguyễn Khánh Băng
	22/04/2008
	

	45
	Nguyễn Châu Anh 
	26/01/2008
	

	46
	Phạm Mai Trang 
	15/01/2008
	

	47
	Lương Ngọc Bảo Phương 
	09/04/2008
	

	48
	Nguyễn Ngọc Trâm Anh 
	27/02/2008
	

	49
	Bùi Thị Huệ
	30/01/2008
	

	50
	Chử Anh Thư 
	04/03/2008
	

	51
	Trương Bảo Châu
	23/03/2008
	

	52
	Nguyễn Ngọc Phương Ly 
	20/03/2008
	9H

	53
	Phạm Thu Phương
	03/02/2008
	

	54
	Vương Kim Ngân
	19/03/2008
	

	55
	Nguyễn Ngọc Trà My 
	19/01/2008
	

	56
	Lê Vũ Dũng
	12/01/2008
	

	57
	Nguyễn Yến Oanh
	06/02/2008
	

	58
	Tưởng Đức Mạnh
	28/02/2008
	

	59
	Phạm Thảo Nguyên 
	11/01/2008
	

	60
	Nguyễn Hương Giang
	03/05/2008
	

	61
	Phạm Phương Nga 
	13/01/2008
	

	62
	Nguyễn Trung Nghĩa 
	17/05/2008
	

	63
	Nguyễn Thành Dũng
	08/01/2008
	

	64
	Trần Đức Minh
	02/02/2008
	

	65
	Nguyễn Thị Hải Anh
	06/05/2008
	

	66
	Nguyễn Lê Hà Linh
	09/02/2008
	

	67
	Lê Hà Nhi
	01/05/2008
	

	68
	Hoàng Hiền Anh
	09/05/2008
	9I

	69
	Lê Quỳnh Anh
	16/03/2008
	

	70
	Dương Minh Chiến
	28/05/2008
	

	71
	Nguyễn Ngân Giang
	03/02/2008
	

	72
	Nguyễn Thảo Hiền
	01/02/2008
	

	73
	Trương Thị Thanh Hoa
	20/01/2008
	

	74
	Lương Việt Hưng 
	14/05/2008
	

	75
	Trần Tiến Hưng
	29/01/2008
	

	76
	Nguyễn Anh Khoa
	17/04/2008
	

	77
	Chu Hồng Khánh Ly
	14/05/2008
	

	78
	Lại Huyền My
	08/02/2008
	

	79
	Nguyễn Kim Ngân
	15/03/2008
	

	80
	Vũ Thị Kim Ngân
	26/01/2008
	

	81
	Phạm Trung Nghĩa 
	02/01/2008
	

	82
	Nguyễn Lê Như Ngọc
	02/01/2008
	

	83
	Trịnh Như Quỳnh 
	15/02/2008
	

	84
	Nguyễn Anh Vũ
	06/05/2008
	

	85
	Mai Công Hoàng Bách
	01/03/2008
	




